
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
THÁNG 1 – 2020

NĂM HỌC: 2019- 2020

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẪU NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B1
CHỦ ĐỀ: “GIAO THÔNG”

        Thời gian thực hiện: 3tuần (từ 30/12/2024 đến 17/1/2025)

                          Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tú

                                                                    Đỗ Thị Thu Thanh

NĂM HỌC: 2024 - 2025
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Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Luật lệ giao thông
1 Từ 30/12 đến 3/1

Nguyễn Thị Thanh Tú 

Các phương tiện giao thông

1 Từ 6/1 đến 10/1

Dự án làm thuyền
1

Từ 13/1 đến 17/1

Đỗ Thị Thu Thanh

III. CHUẨN BỊ:

- Nhánh 1: Luật lệ giao thông
- Nhánh 2: Các phương tiện giao thông
- Nhánh 3: Dự án làm thuyền

CÔ GIÁO - Chuẩn bị các nội dung bài dạy dạy theo chủ đề: Giao thông
- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ đề: Giao thông  
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở các góc
- Các mẫu gơị mở ĐDĐC ở các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện, tranh ảnh về Giao thông , về chú bộ đội
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung chương trình CSGD trẻ với phụ huynh

NHÀ TRƯỜNG - Cơ sở vật chất đủ cho cô và trẻ thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề “ Giao thông”
 

PHỤ HUYNH - Sưu tầm các loại  tranh ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề: Giao thông, về chú bộ đội
- Đóng góp đồ chơi, tranh ảnh về chủ đề 
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- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải... 
- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách CSGD trẻ

TRẺ - Cùng cô tạo  môi trường ở các góc
- Quan sát xắp xếp  ĐDĐC ở các góc chơi
- Quan sát  môi trường XQ trẻ
- Hoàn thành bức tranh chung về CĐ

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nói với người lớn nếu bị trầy xước, chảy máu khi tham gia giao thông

- Hướng dẫn trẻ lựa chọn trang phục phù hợp thời tiết

- Hướng dẫn trẻ: Số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115

- Trò chuyện về PTGT=> Tạo tình huống cho trẻ dẫn dắt đến dự án làm thuyền

- Trò chuyện về các loại thuyền: Tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng.

- Nghe bài ca dao: Đò từ Đông Ba, đò qua đập đá.

- Nghe bài đồng dao:  Dích dích dắc dắc.

- Trò chuyện với trẻ, cùng kể lại những câu truyện trẻ biết và trải qua khi tham gia giao thông

- Nhắc nhở trẻ nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh giao tiếp khi 

tham gia giao thông

- Trò chuyện về một số nguy hiểm khi tham gia giao thông bé được bố mẹ chở đến trường

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về Chủ Đề GT

- Trò chuyện về nguyên vật liệu làm thuyền 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài : Em đi qua ngã tư đường phố
- Hô hấp Làm máy bay kêu ù…ù.
- Tay: Hai tay lên cao,ra trước, sang 2 bên( Kết hợp vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay.) 
- Bụng, Lườn: Đứng quay thân sang bên 90
- Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau’

* TCVĐ: Lái ô tô
* Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng về tổ. 

Nhán
h 1

Ngày 30/12
- Lĩnh 

vực:PTTC&KN
XH
Kỹ năng đội mũ 

bảo hiểm

Ngày 31/12
- Lĩnh vực:PTTC
Đi trên vạch kẻ thẳng 
trên sàn

Ngày 1/1
- Lĩnh vực: PTNN
 Qua đường

Ngày 2/1
- Lĩnh 

vực:PTNT
So sánh chiều 
dài của 3 đối 

tượng.

Ngày 3/1
- Lĩnh vực: PTTM
Dán đèn giao 
thông.

Nhán
h 2

Ngày 6/ 1
- Lĩnh vực: PTTC
Đi thay đổi hướng 
theo vật chuẩn (5-
6 điểm zic zắc)

Ngày 7/ 1
Lĩnhvực:PTTM

 Đường em đi                          
(NH: Em đi qua ngã 

tư đường phố)

Ngày 8/ 1
- Lĩnh vực:PTNN

Kiến con đi ô tô
  

Ngày 9/ 1
- Lĩnh 

vực:PTNT
Tìm hiểu về xe 
đạp

Ngày 10/ 1
- Lĩnh vực:PTTM

Vẽ phương tiện 
giao thông.3

Ho
ạt 

độn
g 

học

Nhán
h 3

Ngày 13/1
- Lĩnh vực: PTTM

Em đi chơi 
thuyền                      

(NH: Chiếc 
thuyền nan)

Ngày 14/1
- Lĩnh vực:PTTC
Chạy thay đổi hướng 
theo vật chuẩn (4-5 
điểm zic zắc)

Ngày 15/1
- Lĩnh vực:PTNT
5E: Khám phá 
nguyên liệu làm 
thuyền

Ngày 16/1
Lĩnh vực: 
PTNN 
Thơ:  thuyền 
giấy

Ngày 17/1
- Lĩnh vực:PTTM
IDP: Làm thuyền 
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhán
h 1

Ngày 30/12 
+ Hát: Đường em 
đi    
- TCVĐ: Ô tô về 
bến
 - Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 31/ 12
- Quan sát, trò chuyện 
về  đường sắt, BBGT 
khu vực Trại Chuối
- TCVĐ: Đi bộ trên 
cầuChơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 1/ 1
+ Trò chuyện 
hướng dẫn trẻ về 
kỹ năng tham gia 
giao thông.
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời
 

Ngày 2/ 1
+ Hướng dẫn trẻ 
thực hiện LLGT 
khi tham gia 
giao thông
- TCVĐ: Đi 
theo tín hiệu 
dèn
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 3/ 1
- Trò chuyện với 
trẻ về Một số biển 
báo giao thông
- TCVĐ: Người 
tài xế giỏi
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

4

Ho
ạt 

độn
g 

ngo
ài 

trời

Nhán
h 2

Ngày 6/1
- Quan sát các 
PTGT xung quanh 
sân trường
- TCVĐ: Đi bộ 
trên cầu
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 7/1
 - Đếm các PTGT ở 
xung quanh. Dùng 
câu hỏi bao nhiêu? là 
số mấy?...Phát hiện 
chữ số và đọc số ở 
môi trường xung 
quanh trẻ.
 - TCVĐ: Người tài 
xế giỏi
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 8/1
- Đọc thơ:  Đàn 
kiến nó đi
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

 
 

Ngày 9/ 1
- Vẽ phấn trên 
sân về các 
PTGT
- TCVĐ: Ô tô 
và chim sẻ
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 10/ 1
-  Quan sát góc 
thiên nhiên 

- TCVĐ: Đua 
thuyền
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
 TÀI L

IỆ
U Đ

Ã B
AN H

ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:1

0 1
0/0

1/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị P
hượng ( 

31303304_p
huongdt )

 –
 T

rư
ờng M

N T
rạ

i C
huối



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhán
h 3

Ngày 13/1
- Trải nghiệm chơi 
với thuyền trên 
sân trường. 
- TCVĐ: Lăn 
bóng vượt chướng 
ngại vật
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 14/1
- Quan sát trò chuyện 
về đặc điểm cấu tạo, 
hình dáng, màu sắc 
của thuyền
- TCVĐ: Người tài xế 
giỏi
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 15/1
-  Nói được nhu 

cầu về muốn đi 
trên các PTGT 
của bản thân 
TCVĐ: Cướp 
cờ

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
 
 

Ngày 16/1
- Ôn luyện: Em 
đi chơi thuyền   
- TCVĐ: 
Thuyền vào bến
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 17/1
- Nhặt lá cây xếp 
thuyền
- TCVĐ: Đua 
thuyền
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Một số cách bảo quản đồ ăn thừa

- GD không:  Ăn nhanh vội vàng, vừa ăn vừa nói, vừa vừa ăn vừa uống, uống vội vàng

- Rèn cho trẻ tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhá
nh 1

Ngày 30/12 
Đọc thơ: Đèn giao 
thông

Ngày 31/12
- Hướng dẫn trẻ 
phân biệt phần mở 
đầu, kết thúc của 
sách.                                                  
- Tập sắp xếp sách 
gọn gàng ngăn nắp              

- Làm Anbum sách 
truyện theo chủ đề

Ngày 1/1
Tạo cho trẻ thói 
quen chú ý nghe 
khi cô, bạn nói về 
hành vi khi tham 
gia giao thông

Ngày 2/1
+Trò chuyện 
với trẻ về cách 
phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu" trong việc 
thực hiện LL-
ATGT

Ngày 3/1
+ Tìm hiểu một số 
luật lệ giao thông.
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhá
nh 2

Ngày 6/1
Nặn phương tiện 
giao thông

Ngày 7/1
Hướng dẫn trẻ tạo 
nhóm, so sánh 2 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3; 

Ngày 8/1
Nghe kể truyện: 
Gấu con đi xe 

đạp.

Ngày 9/1
Tìm bóng hình 
và gọi tên hình 
đó

Ngày 10/1
- Đọc thơ: Xe cần 
cẩu. 
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

Nhá
nh 3

Ngày 13/1
Xem video về các 
loại thuyền

Ngày 14/1
 Khảo sát nguyên liệu 
để làm thuyền

Ngày 15/ 1
Khám phá qui 
trình tạo ra thuyền 

Ngày 16/1
Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh 
giá về thuyền  
iển

Ngày 17/ 1
Sáng tác nội dung  
truyện mới về con 
thuyền
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.
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V. Hoạt động góc:

Phân phối 
vào nhánhTT Tên góc chơi MĐ yêu cầu Chuẩn bị Nội dung

hoạt động N1 N2 N3

+ Nấu món rau sào
+Lẩu cá khoai
+Tôm chiên
+ Trứng rán
- Bé làm nội trợ: 
bánh mì phết bơ 

x

+ Bé nấu các món ăn
+ Bé làm nội trợ:Pha 
nước cam

x

 1

Góc  
phân 
vai

 
 

Gia 
đình

- Trẻ biết thể hiện một số 
thao tác: Vệ sinh thực 
phẩm, chế biến, nấu và bày 
món ăn.
- Biết mời chào, dọn đồ ăn 
cho khách, phục vụ làm vừa 
lòng khách.

- Một số loại thực phẩm
- Đồ dùng góc nấu ăn
- máy vắt cam, cốc, 
thìa…….
- Bánh mì, bơ, 
đường……

+ Gia đình cùng nhau 
đi mua sắm phương 
tiện giao thông, các 
loại mũ bảo hiểm.
+ Bé làm nội trợ: 
bánh mì phết bơ 

x
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- Đại lý phương tiện 
giao thông. 
- Cửa hàng bán mũ 
bảo hiểm
- Cửa hàng phụ tùng 
các phương tiện giao 
thông.

x

- Cửa hàng bán các 
loại thuyền.
- Bán các loại thực 
phẩm.

x

Bán 
hàng

- Người bán hàng biết gài 
bảng giá, thuộc tên hàng, 
giá tiền, bày hàng là đồ chơi 
PTGT, mũ bảo hiểm. 
- Phát triển  khả năng giao 
tiếp 

- Các loại phương tiện 
giao thông
- Mũ bảo hiểm
- Một số biển báo giao 
thông
- Một số loại thực phẩm

- Cửa hàng bán các 
loại biển báo giao 
thông

x

- Xây ngã tư đường 
phố. x

- Lắp ghép phương 
tiện giao thông.
- Xây bến tàu, bến xe x

2

Góc 
xây 

dựng

- Trẻ biết xây dựng bến xe, 
người đi trên đường phố, có 
các phương tiện đi trên 
đường.
- Lắp ghép phương tiện giao 
thông.

- Đồ chơi lắp ghép, các 
khối hộp, hàng rào, gạch, 
ĐC là PTGT. Mô hình 
ngã tư đuờng phố.

- Xây bến tàu x
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- Xé dán, tô màu, 
làm đồ chơi  PTGT.
- Gấp máy bay
- Nặn phương tiện 
giao thông

x

 - Làm biển báo, đèn 
hiệu GT
- Nặn , vẽ, xé dán 
các biển báo giao 
thông.

x
Tạo 
hình

- Trẻ dùng kỹ năng cắt dán, 
xé dán, vẽ, tô màu, nặn, làm 
đồ chơi : PTGT, biển báo, 
đèn hiệu giao thông.

- Luyện sự khéo léo của cơ 
ngón tay, PT óc sáng tạo.

- Các loại giấy màu, giấy 
vẽ, hộp các tông. 
- Một số nguyên vật liệu: 
ống hút, vỏ hộp, cúc áo
- Giấy một mặt, keo, kéo

- Xưởng sản xuất 
thuyền
- Gấp thuyền
- Vẽ thuyền trên 
biển.

- Múa hát các bài 
hát về PTGT.

x x

3

Góc 
nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

 - Luyện kỹ năng ca hát và 
vận động theo nhạc.
- Trẻ biết cùng nhau trang 
trí sân khấu

- Một số dụng cụ âm 
nhạc: Đàn, xắc xô, trống, 
song loan, phách tre, mũ 
múa… - Múa  hát biểu diễn 

các bài hát về luật lệ 
giao thông
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- Bé nối tương ứng, 
cuốn sách kỳ diệu
- Thí nghiệm làm 
đèn giao thông hoá 
học
- Bé tạo nhóm theo 
số lượng.
- Bé khám phá.
- Chơi bàn cờ gánh.

x

4

Góc 
học 
tập

 

Khám 
phá 
khoa 
học

- Trẻ biết so sánh- phân loại 
các đồ chơi, trang phục theo 
CĐ.
- Trẻ biết dùng đồ chơi xếp 
tương ứng 1-1
- Biết chơi bàn cờ 
- Biết nối tranh tương ứng. 
- Biết sắp xếp đồ chơi gọn 
gàng và ngăn lắp.
- Trẻ hứng thú, tích cực 
tham gia vào hoạt động góc.

- Bàn cờ, quân cờ, tranh 
chủ đề
- Lô tô, các loại đồ chơi 
- Các bảng biểu.
- Kí hiệu cá nhân.

- Phận loại phương 
tiện giao thông 
đường bộ và phương 
tiện giao thông 
đường hàng không.
- Đếm và nối số 
tương ứng.
- Bé tạo nhóm theo 
đối tượng.
- Chơi một số bàn cờ
- Quyển sách kì diệu.
- Vòng quay kì diệu.
- Vòng quay chữ cái
- Thí nghiệm khoa 
học pháo hoa nở 
trong nước

x
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- Bé đếm giỏi
- Chơi các loại bàn 
cờ.
- Bé phân loại các 
loại thuyền
- Thí nghiệm Dựng 
thuyền táo

x

- Đọc sách, tranh 
truyện
- Đọc thơ chữ to
- Kể  chuyện theo 
tranh: Kiến con đi ô
 Tô
- Tô chữ cái a, ă, â
- Làm album phương 
tiện giao thông
- Kể chuyện bằng rối

x

Góc 
sách

 - Trẻ hứng thú chơi, biết 
cách chơi, sắp xếp đồ chơi 
gọn gàng, chơi hòa thuận 
vui vẻ

-Truyện tranh, rối dẹt, 
tranh thơ chữ to
- Tranh ảnh về nội dung 
chủ đề giao thông

- Kể  chuyện sáng 
tạo theo tranh, rối 
dẹt.
- Làm Album về các 
loại biển báo giao 
thông.
- Đọc thơ tranh chữ 
to.
- Tô chữ cái a, ă, â
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- Làm album các loại 
thuyền.
- Kể chuyện bằng rối 
và tranh truyện.
- Đọc thơ tranh chữ 
to

x

- Chơi ném bóng, 
- Bật chụm tách chân
- Chơi cà kheo x x

 

  5
Góc 
vận 

động

- Trẻ có kỹ năng chơi các 
trò chơi PTTC
- Biết chơi cùng nhau, đoàn 
kết khi chơi

- Túi cát, khối 
hình,boling, bóng , vòng 
bật nhảy

- Ném túi cát, 
boling....
- Chạy thay đổi theo 
hướng vật chuẩn

x

 

 6 Góc 
thiên 
nhiên

- Biết chơi các trò chơi với 
cát với nước, thả vật chìm 
nổi.
- Trẻ biết thao tác chăm sóc 
cây...
- Trẻ có ý thức bảo vệ chăm 
sóc và bảo các loại vệ cây.

- Bộ đồ chơi với cát 
nước.
- Môt số hạt giống: hạt 
cải, củ hành.
- Các dụng cụ tưới cây, 
chăm sóc cây 
- Bảng theo dõi quá trình 
phát triển của cây.

- Gieo hạt, trồng cây, 
QS sự nẩy mầm của 
cây 
- Thực hành chăm 
sóc bảo vệ cây (Tưới 
cây, nhổ cỏ, gieo hạt, 
sới đất,trồng cây, lau 
lá)
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- Chơi các trò chơi 
với cát với nước, thả 
vật chìm nổi.

- Làm thẻ tên cho 
cây 

x
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